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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 

của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 12/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã 

Tam Lư về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện 

Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; 

Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2 QĐ; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các Ủy viên UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Các Bản. 

- Lưu: VT.       
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, 

 Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

 quốc phòng – an ninh năm 2026 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân xã Tam Lư) 

 

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, là năm đầu 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối 

cảnh dự báo quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp: cạnh tranh giữa các 

nước lớn gia tăng, xung đột vũ trang kéo dài; biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, 

cùng với dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn, quy mô kinh tế còn nhỏ, năng 

lực cạnh tranh thấp, một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ… Bên cạnh đó, có những điều kiện thuận lợi cơ bản như tình hình an ninh 

- chính trị ổn định, thu hút đầu tư được nhiều dự án lớn, quan trọng đã và đang triển 

khai thực hiện, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và tạo nguồn thu cho phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; Nghị 

quyết của Đảng uỷ, Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2026; UBND xã yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị thuộc 

UBND xã, các bản tập trung tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, 

giữ vững kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy tiềm năng 

lợi thế, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm mới, sức sống mới và 

niềm tin sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, 

đi đầu trong công cuộc đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ xã đề ra, tạo nền tảng vững chắc, phấn 

đấu thoát nghèo vào năm 2030. 
I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2026 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển kinh tế bền vững gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập 

trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân 

duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch 

dần cơ cấu kinh tế theo hướng lấy lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng là thế mạnh, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với thu 

hút nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển kinh tế nông 

nghiệp gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung khai thác tối 

đa tiềm năng về đất đai, các loài cây trồng, vật nuôi lợi thế để đảm bảo an ninh lương 
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thực tại chỗ, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tạo động lực cho giảm nghèo bền vững 

và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội và các chính 

sách an sinh, đảm bảo sự hài hòa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, 

giảm nhẹ thiên tai và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế (11 chỉ tiêu): 

(1) Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân: 7,0%; 

(2) Thu nhập bình quân đầu người năm 2026: 40,9 triệu đồng/người/năm; 

(3) Tổng sản lượng lương thực bình quân năm 2026: 2.300 tấn; 

(4) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 40ha; trong đó, diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp được ứng dụng công nghệ cao 0 (ha); 

(5) Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 76 triệu 

đồng/ha; 

(6) Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì đạt trên: 42.000 con; 

(7) Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 28 tấn; 

(8) Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương: 60 tỷ đồng; 

(9) Tỉ lệ tăng thu ngân sách năm 2026: 5,0%; 

(10) Số doanh nghiệp mới được thành lập: 01 Doanh nghiệp; 

(11) Tỉ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh) được 

cứng hóa: 60%; 

2.2. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội (07 chỉ tiêu): 

(12) Tỉ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 98%; 

(13) Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số: 95%; 

(14) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động: 66%; 

(15) Tỉ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn: 90%; 

(16) Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 5,54% 

(17) Tỉ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa: 85%; 

(18) Tỉ lệ bản văn hóa:85% 

2.3. Các chỉ tiêu về môi trường (03 chỉ tiêu): 

(19) Tỉ lệ che phủ rừng duy trì trên 92,49%; 

(20) Tỉ lệ dân số nông mới được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 90,8%, Trong 

đó, tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế: 

39,1%. 

(21) Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 90%; 

2.4. Các chỉ tiêu về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu); 

(22) Tỉ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm: 100%  

3. Trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2026 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề 

án cụ thể hóa Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương 
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trình công tác năm 2026 của UBND xã, Chủ tịch UBND xã; chuẩn bị tốt các nội 

dung trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, HĐND xã. Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, phối hợp với các cơ quan có 

thẩm quyền trong việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch liên quan đến địa bàn xã và 

sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở. 

2. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, phát huy hiệu quả ứng 

dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển nông nghiệp 

theo hướng tập trung, quy mô, bền vững; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật; thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, 

thương mại; Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư; phối hợp chặt chẽ với nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ 

môi trường đầu tư kinh doanh. 

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đảm 

bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương tài chính - ngân sách; thực hiện phân bổ, điều hành ngân sách chủ động, linh 

hoạt, đúng quy định; ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, 

an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra 

việc sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội; 

chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục giữ vững và phát huy 

thành tích giáo dục mũi nhọn; tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh 

công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có 

công với cách mạng. 

5.  Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự 

xây dựng, tài nguyên - môi trường. Rà soát xử lý nghiêm tình trạng lãng phí, sử dụng 

đất sai mục đích; đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, chỉnh lý bản 

đồ địa chính, thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất. 

6. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, 

kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, bảo đảm bộ máy chính quyền xã hoạt 

động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bảo đảm tổ chức 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2026 - 2030. 

7. Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện quyết liệt công 

tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề 

bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm, ổn định tình hình; thực hiện quyết liệt, 
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đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ và phòng cháy, chữa cháy, 

đảm bảo an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, 

kế hoạch, đề án để cụ thể hóa Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

- Các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà 

soát, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án tại 

Chương trình hành động số  02-CTr/ĐU ngày 13/10/2025 của Ban chấp hành Đảng 

bộ xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND 

ngày 09/01/2026 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh năm 2026; các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này chuẩn bị các nội dung thuộc 

lĩnh vực tham mưu quản lý để trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. 

- Phòng Kinh tế: Chủ trì tham mưu phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và các 

đơn vị có liên quan trong công tác rà soát, xây dựng quy hoạch chung xã và các quy 

hoạch khác có liên quan đến địa bàn xã trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các quy hoạch 

còn giá trị; bổ sung những yếu tố mới mang tính đột phá, phù hợp yêu cầu phát triển 

của địa phương trong giai đoạn mới, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh 

địa phương. 

- Phòng Văn hóa - Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các 

đơn vị liên quan tham mưu UBND xã rà soát hiện trạng dân cư, đời sống văn hóa - xã 

hội, phong tục, tập quán, thiết chế văn hóa ở các bản; giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm 

bảo an sinh xã hội ổn định đời sống Nhân dân.  

2. Ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc 

văn hóa các dân tộc và tiềm năng lợi thế của địa phương, phát huy hiệu quả 

ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

2.1. Về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng NTM 

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu: 

- Về nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát 

triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của xã và nhu cầu thị trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, đưa giống 

cây trồng có chất lượng, sản lượng cao vào sản xuất như: Lúa Nhật J02, lúa nếp Cay 

nọi…Tập trung làm tốt việc tích tụ, tập trung đất đai. Phát triển mạnh chăn nuôi theo 

hướng quy mô gia trại và trang trại nhỏ, an toàn dịch bệnh và bền vững về môi 

trường. 

- Về lâm nghiệp: Tận dụng có hiệu quả vùng nguyên liệu nứa, vầu, luồng hiện 

có để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nguyên liệu tại chỗ, bao tiêu sản phẩm 

đầu ra, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng, bảo vệ môi trường 

sinh thái; tích cực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phát triển rừng gắn với 

PCCCR. 
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- Về thủy sản: Tận dụng tối đa mặt nước các sông, suối, ao để nuôi thủy sản 

bằng các hình thức phù hợp. 

- Về xây dựng Nông thôn mới và Chương trình OCOP: Phát huy nguồn lực 

trong Nhân dân, thực hành tiết kiệm, đầu tư chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nếp 

sống văn minh theo quy ước, hương ước bản, khu phố; thu hút nguồn lực đầu tư kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, từ đó tạo động lực và khuyến khích xây dựng các bản NTM, 

các bản NTM kiểu mẫu và xây dựng xã NTM nâng cao. Tập trung nguồn lực duy trì 

các sản phẩm Ocop của xã. 

b) Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể cấp xã, các trưởng bản,khu phố: Phối 

hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch 

về lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản năm 2026. Đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp bảo đảm các nội dung, chính sách 

được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực; chủ động nắm 

bắt tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về 

UBND xã và các bộ phận chuyên môn để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết; góp 

phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản theo hướng bền 

vững, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân trên địa bàn. 

2.2. Về công nghiệp - xây dựng 

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu 

- Phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: rà soát và quy hoạch 

khu chế biến lâm sản, du lịch. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp và phát triển doanh 

nghiệp địa phương trong lĩnh vực lợi thế như: Chế biến lâm sản, du lịch sinh thái, 

du lịch cộng đồng …Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất hoạt động ổn định và phát huy tối 

đa công suất. 

- Phát triển xây dựng: Tăng cường quản lý nhà nước, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc về vật liệu xây dựng trong triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả quản 

lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.. 

2.3. Về phát triển dịch vụ thương mại 

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan: 

- Khuyến khích phát triển đa dạng hóa các ngành dịch vụ, tiếp tục xây dựng, 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ chế quản lý, phát triển chợ phiên của xã, khu trung tâm 

xã, các điểm dịch vụ. 

- Thực hiện tuyên truyền, khuyến khích đầu tư các điểm du lịch trong xã góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người dân. Chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ: Tài 

chính, viễn thông, vận tải hành khách, tư vấn pháp luật, du lịch, y tế... tạo động lực 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 

b) Công tác quản lý quy hoạch: Tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

các quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch, nhất là Quy 

hoạch chung xây dựng xã. 

c) Các thành viên Ban chỉ đạo 389 xã: Tăng cường phối hợp thực hiện công 

tác kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại; kịp thời phát hiện, 
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xử lý nghiêm theo quy định, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư, 

phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 

3.1. Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

a) Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan: 

- Tập trung rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính 

phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thủ tục hành chính. 

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, báo cáo UBND 

xã trong tháng 02/2026. Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với 

ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao đạo đức 

công vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ Nhân dân; tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, các vấn đề Nhân dân bức 

xúc, quan tâm, báo cáo UBND xã trong tháng 04/2026.  

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên 

môn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tăng cường sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tham mưu triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 của 

UBND xã. 

c) Phòng Kinh tế: 

- Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu 

tư, đấu thầu, đất đai, xây dựng, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, quỹ đất sạch…, đảm 

bảo kịp thời, thuận tiện, dễ tra cứu cho các nhà đầu tư.  

- Đẩy mạnh xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, tin cậy để thu hút nguồn 

lực đầu tư. Chủ động bố trí nguồn lực địa phương, tranh thủ các nguồn Trung ương, 

tỉnh, của các doanh nghiệp và của các tổ chức, cá nhân tập trung kiến thiết hạ tầng 

xã hội, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới giao thông nội vùng, 

kết nối vùng tạo động lực cho giao thương hàng hóa. Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 

3. 2. Về phát triển doanh nghiệp 

a) Phòng Kinh tế:   

- Tham mưu xây dựng, triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2026 

phù hợp, hiệu quả; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại để giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát 

triển doanh nghiệp. 
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- Rà soát thống kê, phân loại các hộ kinh doanh cá thể có tiềm năng, đủ điều kiện 

phát triển lên doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, 

hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.  

b) Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xã: Phát huy vai trò là cầu nối giữa 

doanh nghiệp với chính quyền địa phương; chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế 

trong việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên 

địa bàn. Tăng cường kết nối, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các doanh 

nghiệp; kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất 

của doanh nghiệp để UBND xã xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, tích cực tham 

gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp 

phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp trên địa bàn xã.  

3.3. Về quản lý thu, chi ngân sách, giao Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, cân đối đủ 

nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2026; triệt để cắt giảm các khoản chi 

chưa thực sự cần thiết để dành cho chi đầu tư phát triển, và an sinh xã hội và các nội 

dung, chủ trương quan trọng. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách và 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 

- Chú trọng phối hợp rà soát, cập nhật, cung cấp thông tin về người sử dụng đất, 

biến động đất đai, nhà ở, công trình xây dựng phục vụ quản lý thu thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ gia đình, cá nhân 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; phối hợp đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ 

phí theo quy định, góp phần hạn chế thất thu và hoàn thành dự toán thu ngân sách 

được giao; phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu ngân sách năm 5,0% trở lên. 

4.  Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt 

công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

4.1. Về các hoạt động văn hóa - thông tin, chuyển đổi số 

a) Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan 

tham mưu: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường công tác quản lý, bảo 

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Phát triển mạnh 

phong trào thể dục, thể thao quần chúng. 

- Hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số xã Tam Lư đến năm 2030, báo cáo UBND 

xã trong tháng 02/2026. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ 

số cộng đồng; thúc đẩy phổ cập định danh điện tử, chữ ký số cá nhân, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai số hóa dữ liệu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã 

hội; khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước 

và cung cấp dịch vụ công. 
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- Rà soát, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí chí chuyển đổi số cấp xã. 

Hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao về chuyển đổi số. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, trong đó tập trung xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tạo lập môi 

trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, kế thừa 

và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng 

đất Tam Lư; phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, mọi 

nhà, góp phần nâng cao thể chất, sức khỏe Nhân dân. 

b) Trung tâm Cung ứng dịch vụ công: Đổi mới, sáng tạo, phong phú về hình 

thức, nội dung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước và của 

tỉnh trong năm 2026, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, chủ 

động lan tỏa các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. 

4.2. Về giáo dục - Đào tạo 

a) Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan 

tham mưu: 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại n Nghị quyết số 71-NQ/TW 

ngày 28/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. 

- Ưu tiên bố trí, lồng ghép và huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, nâng 

cấp các trường đã quá hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh kiên cố hóa, 

hiện đại hóa cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học. Phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan rà soát hiện trạng cơ sở vật chất giáo dục, đề xuất các hạng 

mục đầu tư phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục trên địa bàn xã. Thực hiện mô hình Trường nội trú liên cấp TH&THCS 

theo quy định. 

- Hỗ trợ phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của 

Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nuôi dạy và bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho trẻ.  Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm đồng thời có 

biện pháp đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao chính đáng của học sinh. 

- Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào học tập 

suốt đời. Tổ chức triển khai hiệu quả các mô hình học tập như Gia đình học tập, 

Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập; kịp thời biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã. 

b) Các nhà trường: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; 

chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn 

đấu duy trì và nâng cao thành tích trong nhóm các xã có chất lượng học sinh giỏi, 

chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng 

sống, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho học sinh; xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và 

năng lực học sinh. 

4.3. Về y tế 
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a) Phòng Văn hóa - Xã hội  

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tăng cường giám sát dịch bệnh, theo dõi tình hình 

sức khỏe Nhân dân; triển khai đầy đủ các chương trình y tế quốc gia, công tác tiêm 

chủng mở rộng; chủ động xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh, 

không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban 

đầu tại Trạm Y tế xã; đẩy mạnh tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, 

phòng chống các bệnh không lây nhiễm. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, 

tập huấn kiến thức, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, quản lý chặt chẽ các nhóm 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân 

dân tham gia BHYT theo hộ gia đình; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối 

với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách; thường xuyên theo dõi, đánh 

giá kết quả, giữ tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn năm 2026 đạt 95%. 

b) Giao Trạm Y tế xã chủ động triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho Nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, đẩy mạnh ứng dụng 

chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh, thanh toán 

không dùng tiền mặt và sử dụng thẻ BHYT điện tử. Tổ chức thực hiện hiệu quả 

chương trình tiêm chủng mở rộng; rà soát, quản lý chặt chẽ trẻ em dưới 01 tuổi trên 

địa bàn; bảo đảm tỷ lệ trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo quy định đạt từ 

98% trở lên; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi lịch tiêm 

chủng và báo cáo kết quả thực hiện phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 

gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm 

trên địa bàn. 

4.4. Về giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội 

a) Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Chủ trì tham mưu UBND xã theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm, biến động 

lao động trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh kết nối 

cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận Bảng tin tuyển dụng, học nghề 

và tìm kiếm việc làm phù hợp. Tăng cường tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với cơ quan bảo 

hiểm và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng chậm 

đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

- Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương 

trình, đề án, chính sách về trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn, bảo 

đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định. Nâng cao trách nhiệm 

trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, bình đẳng giới; tăng cường 
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công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định xã 

hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến các 

đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, thực 

hiện các biện pháp cứu trợ kịp thời; tăng cường các nguồn nhân lực để hỗ trợ, giúp 

đỡ Nhân dân vươn lên thoát nghèo; thực hiện tốt các Chương trình MTQG. Thực 

hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách dân tộc và tôn giáo; chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương 

trình, dự án, giải pháp phát triển kinh tế gắn với công tác giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm 

và tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hướng dẫn, hỗ 

trợ người dân tiếp cận các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học - 

kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

5. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai 

Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu: 

- Chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên, các nguồn phát sinh ô 

nhiễm trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm 

tra, giám sát; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành 

quy định về môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã, báo cáo 

Chủ tịch UBND xã trong tháng 03/2026. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, 

góp phần giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp. 

-  Phát huy hiệu quả của Tổ giám sát hoạt động quét thu gom và duy trì vệ sinh 

các tuyến đường; kiểm soát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; 

tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phân loại, bỏ rác 

đúng nơi quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từ 90% trở 

lên. 

- Theo dõi hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn; phối hợp kiểm tra chất 

lượng nguồn nước, vận động người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; theo dõi, kiến 

nghị các đơn vị đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước, bảo đảm hoàn thành chỉ 

tiêu 90,8% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

- Thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tăng 

cường bảo vệ rừng phòng hộ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy 

ừng, nhất là những tháng có nguy cơ cháy rừng cao. 

- Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các phương án ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn 

bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

6. Tiếp tục ổn định bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 

xã; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch phục vụ Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
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a)  Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc 

UBND xã tham mưu cho UBND xã tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, bảo đảm hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị nguồn nhân sự, điều kiện 

cơ sở vật chất, tuyên truyền và các nhiệm vụ liên quan theo thẩm quyền để tổ chức 

thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham mưu việc bố trí, sắp xếp, điều động, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ thuộc thẩm 

quyền UBND xã. 

b) Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã theo chức năng, nhiệm vụ tập trung 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp; phát 

huy tính chủ động, tự chủ, trách nhiệm và vai trò kiến tạo phát triển trong chỉ đạo, 

điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, khắc 

phục các bất cập, chồng chéo trong quá trình vận hành bộ máy mới, nhất là các vấn 

đề liên quan đến nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số và quản lý, khai 

thác hệ thống cơ sở dữ liệu; thực hiện tốt phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền, 

nâng cao năng lực thực thi công vụ, bảo đảm bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động 

tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp làm thước đo đánh giá. 

7. Công tác củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

- BCH Quân sự xã tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng 

vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện 

nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phòng thủ dân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu, sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả với các tình huống an ninh phi truyền 

thống trên địa bàn. 

- Công an xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tăng cường bảo đảm an 

ninh trên các lĩnh vực, kịp thời giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, không để hình 

thành “điểm nóng”. Chủ động đấu tranh, trấn áp, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ 

cao, tội phạm can dự vào các hoạt động kinh tế, tín dụng đen; kiềm chế, đẩy lùi các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống cháy 

nổ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

phòng chống cháy nổ.  

8. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại. 

- Văn phòng HĐND-UBND xã tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân; 

kịp thời đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh của 

công dân theo đúng quy định. 

- Các phòng chuyên môn tham mưu thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, giải 

quyết kịp thời, triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; triển khai 

đồng bộ, có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 

phí. 
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9. Công tác đối ngoại 

Trong công tác đối ngoại, tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 

xã Tam Lư với Cụm Mường Pao, huyện Sầm tớ, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND 

Lào, hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh 

biên giới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên sang thăm thân, giao 

lưu, trao đổi, mua bán hàng và phát huy truyền thống gắn bó, tăng cường thêm mối 

quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào. Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ công, các phòng, đơn vị liên quan và các bản tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng 

rãi Kế hoạch hành động này. 

2. Trưởng các phòng, đơn vị cấp xã, các bản căn cứ Kế hoạch tổ chức quán 

triệt, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; chủ động 

đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân 

công cụ thể nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu 

đề ra.  

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ 

trọng tâm; định kỳ báo cáo UBND xã (qua báo cáo tháng) trước ngày 15 hằng tháng; 

chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu đã được Đảng ủy, HĐND xã quyết nghị. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội xã phối hợp chặt 

chẽ với UBND xã trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã 

hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị các vấn đề phát sinh. 

5. Các bản đẩy mạnh công tác bảng tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; tập trung tuyên 

truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm về 

phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, 

an ninh; chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời phản ánh, đề xuất với UBND xã các vấn 

đề phát sinh. 

6. Văn phòng HĐND-UBND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

của các phòng, đơn vị; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND xã tiến độ, kết quả thực 

hiện theo quy định./. 
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Phụ lục 1: 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2026  

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân xã thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của 

HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2026) 

 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã           

trực tiếp chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp Tỉnh 

giao 

NQ 

Đảng 

ủy, 

HĐND 

xã 

KH thực 

hiện 

I 
Các chỉ tiêu về kinh tế (11 chỉ 

tiêu) 
        

1 
Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 

trên địa bàn bình quân hằng năm. 
% 7 7 7 Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

2 
Thu nhập bình quân đầu người 

năm 2026 

Triệu 

đồng 
40,9 40,9 40,9 Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

3 
Tổng sản lượng lương thực bình 

quân hàng năm. 
Tấn 2.300 2.300 2.300 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Các bản 

4 

Diện tích đất nông nghiệp được 

tích tụ, tập trung để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công 

nghệ cao 

Ha 40 40 40 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Các bản 

- 

Trong đó: Diện tích đất nông 

nghiệp được ứng dụng công nghệ 

cao. 

Ha 0 0 0 

5 

Giá trị sản phẩm trên một ha đất 

trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

năm 2026. 

Triệu 

đồng 
 76 76 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Các bản 

6 Tổng đàn gia súc, gia cầm 
Nghìn 

con 
 42 42 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Các bản 

 7 
Sản lượng nuôi trồng, khai thác 

thủy sản năm 2026 
Tấn  28 28 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã           

trực tiếp chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp Tỉnh 

giao 

NQ 

Đảng 

ủy, 

HĐND 

xã 

KH thực 

hiện 

8 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn 

ngân sách Nhà nước địa phương 

năm 2026 

Tỷ đồng  60 60 Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế  

9 
Tỉ lệ tăng thu ngân sách bình quân 

hằng năm. 
%  5 5 Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế Các bản 

10 
Số doanh nghiệp mới được thành 

lập năm 2026 

Doanh 

nghiệp 
01 01 01 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Doanh nghiệp 

11 

Tỉ lệ đường giao thông trên địa bàn 

(không tính quốc lộ, đường tỉnh) 

được cứng hóa. 

%  60 60 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế  

II 
Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

(07 chỉ tiêu) 
       

 12 
Tỉ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin. 
%.  98 98 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

 13 
Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

trên tổng dân số 
%.  95 95 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

 14 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong 

tổng lao động năm 2026. 
%. 66 66 66 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

15 
Tỉ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu 

chuẩn. 
%.  85 85 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

16 
Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 

hằng năm (theo chuẩn nghèo mới) 
% 5,54 5,54 5,54 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

17 
Tỉ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình 

văn hóa 
%  85 85 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã           

trực tiếp chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp Tỉnh 

giao 

NQ 

Đảng 

ủy, 

HĐND 

xã 

KH thực 

hiện 

18 Tỉ lệ bản văn hóa %  85 85 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

III 
Các chỉ tiêu về môi trường (03 

chỉ tiêu) 
       

 19 Tỉ lệ che phủ rừng % 92,49 92,49 92,49 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

20 
Tỉ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nguồn nước hợp vệ sinh. 
% 90,8 90,8 90,8 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

- 

Trong đó, tỉ lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nước sạch theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế: 

  39,6 39,1 39,1    

21 
Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 

thu gom, xử lý 
% 88 90 90 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

IV 
Các chỉ tiêu về an ninh trật tự 

(01 chỉ tiêu) 
       

22 
Tỉ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự hằng năm. 
%  100 100 Chủ tịch UBND xã Công an xã 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

 

 
Phụ lục 2: 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI UBND TỈNH GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 208/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2026 

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của 

HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2026) 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

I Các chỉ tiêu về kinh tế (09 chỉ tiêu)      

1 Thu nhập bình quân đầu người Trđ 40,9 Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

2 Thành lập mới doanh nghiệp DN 01 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế Doanh nghiệp 

3 

Sản lượng lương thực 

tấn 2.300 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

4 

Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập 

trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, 

ứng dụng công nghệ cao ha 40 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

 

Trong đó: Diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp được ứng dụng công nghệ cao 
ha 0    

5 
Tỷ lệ che phủ rừng  

% 92,49 
- Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

6 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chi tiêu mới  

% 5,54 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

7 

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nguồn nước hợp vệ sinh 
% 90,8 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

 

Trong đó: Tỉ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 
% 39,06 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

8 

Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 

xử lý   
% 88,00 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các nhà đầu 

tư, các bản 

9 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp 

% 66,0 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách kinh tế) 
Phòng Kinh tế 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

II 

 

Các chỉ tiêu về Văn hóa – Xã hội (07 chỉ tiêu)      

1 
Dân số tham gia bảo hiểm y tế 

% 95 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

2 

Tỷ lệ phủ sóng mạng di động băng rộng 

4G/5G trên dân số 
% 

Khuyến 

khích 30 

 Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

3 

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi 

dưỡng kỹ năng số căn bản 
% 100 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

4 

Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số 

trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông 
% 80 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

5 

Số lượng doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ trên địa bàn 
% 

Khuyến 

khích 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

6 

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy 

trình, mô hình kinh doanh 
% 

Khuyến 

khích 15 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

7 
Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

% 
Khuyến 

khích 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

8 
Số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mỗi năm 

đơn 
Khuyến 

khích 2-3 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

9 

Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính được số hóa 
% 100 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

10 

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 

người dân và doanh nghiệp 
% 86 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

11 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao 

dịch thanh toán của dịch vụ công % 80 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

12 

 

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá 

hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến % 95 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

13 

Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao 

dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được 

phép khác % 86 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

14 

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa 

phương ứng dụng công nghệ số 
% 

Khuyến 

khích 50 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

15 

Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh 

điện tử (VNeID) 
% 65 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 
Công an xã 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

kế hoạch 

năm 2026 

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp 

chỉ đạo 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

16 
Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử 

% 90 
Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 

17 

Tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký 

số 
% 

Khuyến 

khích 35,4 

Phó Chủ tịch UBND xã 

(Phụ trách VHXH) 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc, các 

ngành, đơn vị, các bản 
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